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LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Từ đơn và từ phức  

CON CẦN GHI NHỚ 

 a) Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ. Tiếng có thể có nghĩa rõ ràng hoặc có nghĩa 
không rõ ràng. 

 b) Từ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa dùng để đặt câu. Từ có 2 loại : 

   - Từ do 1 tiếng có nghĩa tạo thành gọi là từ đơn. 

   - Từ do 2 hoặc nhiều tiếng ghép lại tạo thành nghĩa chung gọi là từ phức. Mỗi 
tiếng trong từ phức có thể có nghĩa rõ ràng hoặc không rõ ràng. 

Bài tập thực hành: 
Bài 1: Dùng ( / ) tách từng từ trong đoạn văn sau:  

Mùa xuân đã đến. Những buổi chiều hửng ấm, từng đàn chim én từ 
dãy núi đằng xa bay tới, lượn vòng trên những bến đò, đuổi nhau xập xè 
quanh những mái nhà cao thấp. Những ngày mưa phùn, người ta thấy 
trên những bãi soi dài nổi lên ở giữa sông, những con giang, con sếu cao 
gần bằng người, theo nhau lững thững bước thấp thoáng trong bụi mưa 
trắng xoá... 
Bài 2: Tìm các từ đơn và từ phức trong các câu văn sau : 
a)Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, 
cây nào cũng quý. Nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. Tre Đồng Nai, 
nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ. 
b) Mùa xuân mong ước đã đến. Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa hồng, 
hoa huệ sực nức bốc lên. 
c) Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới,... Những hạt mưa bé nhỏ, mềm 
mại, rơi mà như nhảy nhót. 
Bài 3:  Xác định từ đơn, từ phức trong đoạn thơ sau: 
                 "Hạt gạo làng ta  
                   Có vị phù sa 
                   Của sông Kinh Thầy 
                   Có hương sen thơm 
                   Trong hồ nước đầy 
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                   Có lời mẹ hát 
                   Ngọt bùi hôm nay" 
Bài 4 :  Dùng 1 gạch ( / ) tách từng từ trong đoạn văn sau : 
Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt 
nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. 
 

 


